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Công ty cổ phin được Hồ sơ đăng ký muộc 

Ồ Phúc vinh DƯỠNG TÂM AN THÂN PV 

TỜ THÔNG TIN CHO BENF 

1. Tên sản phẩm: DƯỠNG TAM AN THÂN PV 
2. M tả sản phẩm: 

- - Viên bao đường màu xanh, mặt vién nhẫn, canh và thành vién lành lặn. Mặt cắt 
bên trong mau xám, dong nhél có mùi thơm của được liệu, vị ngọt đắng. 

- - Hộp 1 lọ 60 viên nén bao đường kém 1 tờ hướng dẫn sử dung 

3. Thành phần, hàm lượng của thuốc: Công thức cho 1 viên: 

Cao đặc hỗn hợp Ĩ 437.5 mg 
( tương đương 2930 mg dược liệu, bao gồm: 

Phục linh (Poria) 690,0 mg 

Đảng sâm (Radix Codonopsis pilosulae) 350.0 mg 

Hodng k¥ (Radix Astragali membranacei) 350,0 mg 

Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 3500 mg 

Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 350,0 mg 

Thần khúc (Massa Medicata fermentata) 350,0 mg 

Bá tử nhân (Semen Platycladi orientalis) 90,0 mg b 5 

Viễn chí (Radix Polygalae) 90.0 mg 

Táo nhân (Semen Ziziphi mauritianae) 90.0 mg 

Qué nhục (Cortex Cinnamonmi) 90.0 mg 

Ngũ vi tr (Fructus Schisandrae) 90.0 mg 

Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 400mg) , . 

Ta được: Tale, canci cacbonat, PVP K30, mpagm. nipazol, Mg stearal g 

M tinh bột sắn, Paten blue, paralin rắn vừa đủ 1 viên 

4. Tác dụng: 

- Dưỡng tâm bd khi huyết, bd thận tư âm, trắn kinh an thần, giảm đau. 

5. Chỉ định điều trị 
- Tam huyết suy tén, tim hồi hộp, tinh thin không én định, lo lắng sợ hãi, mét 

ngủ, gide ngủ đến chậm, ngủ mơ nhiều, suy nhược thần kinh, hay quên, md hôi 
trộm, 

6. Cách dùng và liều lượng. 

- Người lớn: mỗi lần uống 3-5 viên. ngiy uống 2 lin sau bữa ăn trưa và tồi. 

- - Trẻ em: mỗi lần uống 2-3 vién, ngày uống 2 lin sau bữa ăn sáng và tối. 

7. Khi nào không nên dùng thuốc này? 

- - Mẫn cảm với bit cứ thành phần nào của thuốc, 

- Phụn có thai. 

- - Người tiểu đường, trầm cảm, người dang vận hành tàu xe, máy móc, người 
đang làm việc xây dựng trên cao,
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8. Tác dụng không mong muốn 
- Chua có báo cáo . 

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muôn gặp phải khi sử dụng thuoc. 

9. Tương tác với những thuốc khác 
- Chua có báo cáo 
10. Cần làm gì khi một lin qucn không dung thuốc? 
- Bỏqua liều quên. Dùng liéu tiếp theo , không được gấp đôi liều dùng & lần uống tiếp 

sau liều bị bỏ quen 
11. Bảo quần thuốc 
- Noi kho, nhu;l độ không quá 30° C, tránh ánh ang 

12. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều 

- Chua có trường hợp quá liều nào duoc bao cáo. 
13. Cần phải làm gì khi dùng quá liều khuyen cáo 

- Bệnh nhân dùng quá liều, néu có triệu chứng bat thường cần đến bệnh viện dé được 

theo dõi. = 
14. Nhà sản xuất/ chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm: 

Công ty Cô phân Dược Phúc Vinh W 

L6 CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai, xã phung'l Al húyện 

Thach Thất, thành phố Hà Nội. 

Điện thoại: 024.32009289. - Fax: 024.35592948 

15. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này 

- Khong có thận trọng dac biệt. 

16. Khi nào cần tham vấn bác sy 
- Nếu cần thêm thông tin, có bất ky biéu hiện tác dụng không mong muốn xin tham vấn 

ý kiến bác sỹ. 

.Ề
 

Ngày 23 tháng 08 năm 2017 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Công ty cổ phần duge Ho sơ đăng ký thuốc 

Phúc vinh DƯỠNG TÂM AN THÂN PV 

Tés hướng dẫn sử dụng 

DƯỠNG TÂM AN THÂN PV 

1. Thành phần: Công thức cho 1 viên: 

Cao đặc hỗn hợp. | 4375 mg 
(tương đương 2930 mg dược liệu, bao gồm: 

Phục linh (Poria) 690,0 mg 

Đảng sâm (Radix Codonopsis pilosulae) 350,0 mg 

Hoàng kỳ (Radix Astragali membranacei) 350,0 mg 

Xuyén khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 350,0 mg 

Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 350,0 mg 

Thin khúc (Massa Medicata fermentata) 350.0mg 

Bá tử nhân (Semen Platycladi orientalis) 90.0mg 

Viễn chí (Radix Polygalae) 90.0 mg 

Táo nhân (Semen Ziziphi mauritianae) 90,0 mg 

Qué nhục (Cortex Cinnamomi) 90,0 mg 

Ngũ vi tử (Fructus Schisandrae) 90,0 mg 

Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 40,0 m 

Ta dược: Tale, canci cacbonat, PVP K30, nipagin, nipazol, Mg stearaty dtdmg 

trắng. tinh bột sắn. Paten blue, parafin rin vừa du 1 viên ~ 
Ỹ à e 

2. Dang bào chế: Viên nén bao đường A\ 
3. Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên nén bao đường kèm 1 tờ hướng đẫn sử dụng } 

4. Tác dụng: ) 

- Dudng tâm bo khí myế1. bỗ thận tư âm, trấn kinh an thin, giảm dau. , 

5. Chi định điều trị: : 
- Tam huyết suy ton, tim hoi hộp, tinh thin không 6n định, lo lắng sợ hãi, mắt 

ngủ, giắc ngủ dén chậm, ngủ mơ nhiều, suy nhược thần kinh, hay quên, md hôi 

trộm. 
Liều lượng và cách dùng: 

~ . Người lớn: mỗi lằn uống 3-5 viên, ngày uống 2 lần sau bữa ăn trưa và tỗi. 

- Tré em: mỗi lần uống 2-3 viên, ngày uống 2 lần sau bữa ăn sáng và tối. 

Tác dụng không mong muốn: 
- Chua có báo cáo : 

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muon gặp phai khi sử dung thuốc. 

8. Quá liều và xử trí: 
- Bỏqua liều quên. Dùng. liều tiếp theo , không được gắp đôi liều dùng ở lần uống tiếp 

sauliềubị bỏquên. G 
- - Bệnh nhân dùng quá li¢u, néu có triệu chứng bắt thường cần dén bệnh viện để được 

theo ddi. 
9. Tương tác thuốc: 

e 
>¬
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- Chua có báo cáo 

10. Chống chỉ định: 

- Mẫn cảm với bit cứ thành phần nào của thuốc. 

- Phụ nữ có thai. 

- Người tiểu đường, trầm cảm, người dang vận hành tàu xe, máy móc, người 
đang làm việc xây dựng trên cao. 

11. Bão quản: 
- Nơi khô, nhiệt độ không quá JQ" C, tránh ánh sáng. 

12. Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuất 
13. Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở(TCCS) 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Néu cin thêm thông tin xin héi ý kién bác sỹ, dược sỹ. 
Dé thuốc tránh xa tầm tay tré em 

14. Nhà sản xuất và phân phối: Công ty cổ phần Dược Phúc 
Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá,Wuyện Thạch Thất, 

thanh phố Hà Nội. 

Điện thoại: 024.32009289 - Fax: 024.35592948 

Ngày 23 tháng 08 năm 2017 

1UQ, CỤC TRUONG 

TRƯỜNG PHÒNG 

1/uyên Huy Hang


